










6 | P a g e  

PHỤ LỤC 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC LỚN NHẤT TRONG 2 ĐỢT TRIỀU CƯỜNG THÁNG 6/2026 

TT Tên Trạm 

Triều cường đợt 1  
(từ ngày 30/5-4/6 

Triều cường đợt 2  
(từ ngày 14-18/6) 

30/5 01/6 02/6 03/6 04/6 5/6 13/6 14/6 15/6 17/6 18/6 

1 HL Cái Lớn 0,70 0,74 0,74 0,73 0,7 0,68 0,82 0,91 0,96 0,96 0,98 

2 TL Cái Lớn 0,70 0,74 0,74 0,73 0,7 0,68 0,82 0,91 0,96 0,96 0,98 

3 K,Xẻo Rô 0,72 0,74 0,76 0,74 0,71 0,69 0,85 0,93 1,0 0,98 1,01 

4 Đông Yên 0,71 0,73 0,73 0,7 0,69 0,68 0,77 0,87 0,89 0,93 0,91 

5 Gò Quao 0,69 0,71 0,72 0,71 0,69 0,66 0,73 0,79 0,86 0,85 0,87 

6 Cầu Cái Tư 0,67 0,69 0,70 0,68 0,65 0,63 0,72 0,78 0,83 0,82 0,85 

7 HL Cái Bé 0,70 0,74 0,75 0,74 0,71 0,69 0,84 0,92 0,99 0,97 1,0 

8 Trâm Bầu 0,68 0,73 0,72 0,72 0,7 0,68 0,76 0,81 0,89 0,89 0,9 

9 Ngã ba Đình 0,7 0,73 0,73 0,7 0,69 0,68 0,71 0,78 0,82 0,85 0,83 

10 Bắc Hồng Dân 0,69 0,74 0,75 0,73 0,7 0,68 0,69 0,77 0,84 0,83 0,84 

11 Kim Quy 0,63 0,68 0,68 0,67 0,64 0,63 0,64 0,7 0,72 0,75 0,74 

12 Xẻo Quao 0,68 0,73 0,71 0,7 0,69 0,67 0,76 0,79 0,87 0,87 0,88 

13 Tiểu Dừa 0,59 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,52 0,54 0,56 0,58 0,58 

14 Làng T7-Xẻo Cạn 0,68 0,72 0,72 0,7 0,67 0,67 0,7 0,78 0,8 0,83 0,82 

15 Vĩnh Thuận 0,70 0,73 0,73 0,72 0,69 0,67 0,66 0,74 0,78 0,79 0,78 

16 Ngã ba Chắc Băng 0,64 0,69 0,68 0,66 0,65 0,64 0,6 0,63 0,68 0,68 0,66 

 

 

Hình 1: Dự báo diễn biến mực nước trạm Hạ Lưu Cống Cái Lớn trong tháng 6/2026 

 

Hình 2: Dự báo diễn biến mực nước tại trạm hạ lưu cống Cái Bé trong tháng 6/2026 
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Hình 3: Dự báo diễn biến mực nước tại trạm Đông Yên trong tháng 6/2026 

 
Hình 4: Dự báo diễn biến mực nước tại trạm Gò Quao trong tháng 6/2026 

 
Hình 2: Dự báo diễn biến mực nước tại trạm Cầu Cái Tư trong tháng 6/2026 

 
Hình 2: Dự báo diễn biến mực nước tại trạm Bắc Hồng Dân trong tháng 6/2026 

 


